
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 2516A/KSBT-KHNV 

 

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2024 

V/v mời chào giá mua hóa chất, vật tư, 

sinh phẩm 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu mua hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ khám sức khỏe phát hiện 

bệnh nghề nghiệp, với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

CN. Phan Thị Thu Trinh, nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Số ĐT: 0987490623; Email: phanthutrinh75@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi báo giá trực tiếp hoặc qua bưu điện về địa chỉ: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: 04 Quang Trung – P. Vạn Thạnh -  TP Nha Trang - Khánh Hòa. 

 Điện thoại: 0258. 3562993. 

(Ngoài bì thư ghi rõ báo giá theo Công văn số… ngày ... tháng…năm... về 

việc...) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Đến trước 11 giờ 00 phút ngày 28/11/2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: 



2 

 

1. Danh mục hàng hóa: 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Dung dịch phá vỡ 

hồng cầu 

Thành phần :  Organic Quaternary ammonium salt 8.5g/L, 

Sodium chloride 0.6 g/L . Công dụng:  Hóa chất ly giải hồng 

cầu cho máy phân tích huyết học. 

ml 2.500 

2 Dung dịch pha 

loãng 

Thành phần :  Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,1%, 

Sodium tetraborate 0,02%, EDTA 2K 0,02%. 

Công dụng:  Hóa chất pha loãng cho máy phân tích huyết học. 

lít 80 

3 Kim chích máu 

mao mạch 

Kim lấy máu có thân kim tròn, dùng để chích máu mao 

mạch,được tiệt trùng từng kim. 

Thân kim nhỏ, đầu nhọn để lấy máu dễ dàng và hầu như 

không đau. 

Hạn dùng: 24 tháng trở lên kể từ khi nhận hàng. 

cái 1.000 

4 Que thử đường 

huyết 

-Que thử đạt chuẩn ISO . Hạn sử dụng 20 tháng trở lên kể từ 

khi nhận hàng. Sau khi mở nắp sử dụng được đến hết ngày ghi 

trên hộp. 

test 2.800 

5 Que thử nước tiểu 

- Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính 

và bán định lượng các chất sau trong mẫu nước tiểu: GLU, 

BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU.  

- Hạn sử dụng: từ 18 tháng trở lên từ khi nhận hàng. 

que 2.500 

6 Ống nghiệm 

nắptrắng 

- Kích thước ống 12x75mm hoặc 13x75mm (thể tích 5ml. 

Ống nghiệm được sản xuất bằng nhựa PS. Có nắp màu trắng, 

có nhãn trên ống.  

- Hạn sử dụng: từ 30 tháng trở lên từ khi nhận hàng. 

ống 1.000 

7 Ống nghiệm nắp 

xanh 

- Kích thước ống 12x75mm hoặc 13x75mm 

Ống nghiệm được sản xuất bằng nhựa PP. Có nắp màu xanh 

có chứa EDTA. 

- Hạn sử dụng: từ 24 tháng trở lên từ khi nhận hàng. 

 

ống 2.000 

8 Test nhanh viêm 

gan A 

- Độ nhạy 90.6 % 

- Độ đặc hiệu 97.6% 
test 90 
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TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Hạn sử dụng: tối thiểu 24 tháng kể từ khi nhận hàng. 

9 Test nhanh viêm 

gan E 

- Độ nhạy 98.1% 

- Độ đặc hiệu 99.2% 

- Hạn sử dụng: tối thiểu 18 tháng kể từ khi nhận hàng. 

test 60 

10 

Kít thử chẩn đoán 

nhanh kháng thể 

virus Viêm gan C 

(kháng thể anti 

HCV) 

- Độ nhạy 100 % 

- Độ đặc hiệu 100 % 

- Hạn sử dụng: tối thiểu 18 tháng kể từ khi nhận hàng. 

test 100 

11 

Kít thử chẩn đoán 

nhanh Viêm gan 

B (kháng nguyên 

HBsAg) 

- Độ nhạy 100% 

- Độ đặc hiệu 99.88% 

- Hạn sử dụng: tối thiểu 18 tháng kể từ khi nhận hàng. 

test 100 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa: 

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại Kho của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Số 39A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa. 

3. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

a) Giá hàng hoá nêu trong bảng báo giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận 

chuyển đến kho của bên mua và các chi phí khác (nếu có). 

b) Tài liệu mô tả các thông số kỹ thuật của hàng hóa chứng minh phù hợp 

yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị và rất mong nhận được 

phản hồi từ Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website TT KSBT; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Tôn Thất Toàn 
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